
Biểu số 85/CK-NSNN

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

### Đơn vị:  triệu đồng./.

Số 

TT
Nội dung Dự toán

366.876

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 53.367

1 Ngân sách huyện bổ sung cân đối cho ngân sách xã 28.246

2 Chi bổ sung có mục tiêu để thưc hiện một số nhiệm vụ 24.156

3 Chi từ nguồn thu cấp xã hưởng theo phân cấp 965

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆNTHEO LĨNH VỰC 313.509

I Chi đầu tư phát triển 94.285

1 Chi đầu tư cho các dự án 63.700

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 7.178

- Chi quốc phòng 

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.900

- Chi y tế, dân số và gia đình

- Chi các hoạt động kinh tế 51.335

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 300

- Chi bảo đảm xã hội 0

- Chi văn hóa thông tin 690

- Chi đầu tư khác 2.297

2 Chi chương trình mục tiêu 30.585

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.370

- Chi khoa học và công nghệ

- Chi quốc phòng 

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Chi y tế, dân số và gia đình

- Chi văn hóa thông tin

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 520

- Chi thể dục thể thao

- Chi bảo vệ môi trường

- Chi các hoạt động kinh tế

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

- Chi bảo đảm xã hội 1.070
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Số 

TT
Nội dung Dự toán

- Chi đầu tư khác 22.625

II Chi thường xuyên 199.319

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 132.305

2 Chi quốc phòng - An ninh trật tự và an toàn xã hội 894

3 Chi y tế, dân số và gia đình 13.339

4 Chi Văn hóa - TT - TT 1.322

5 Chi bảo vệ môi trường 3.000

6 Chi các hoạt động kinh tế 7.597

7 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 23.526

8 Chi bảo đảm xã hội 16.344

9 Chi thường xuyên khác 992

III Dự phòng ngân sách 4.552

IV Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 7.401

V Chi bổ sung có mục tiêu để thưc hiện một số nhiệm vụ 7.953
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